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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2019; Chương trình hoạt động 
năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh kết quả hoạt động năm 2019 và Chương trình hoạt động năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
1. Tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh

- Năm 2019, HĐND tỉnh đã tiến hành 03 kỳ họp. Dưới sự chỉ đạo điều hoà phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội đã tích cực chủ động cùng với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan, dự kiến chuẩn bị nội dung, chương trình trình tại kỳ họp thứ 10,11,12 HĐND tỉnh khóa XIV và tham gia chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực của Ban, đồng thời phối hợp tiến hành thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình. 
- Chủ trì tổ chức thẩm tra 06 báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể: (1)Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (lĩnh vực văn hóa - xã hội); (2) Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 (lĩnh vực văn hóa - xã hội); (3) Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; (4) quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh; (5) Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; (6) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 nghị quyết số 382/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh  về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat.
- Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 10 báo cáo và dự thảo Nghị quyết về: (1) Sửa đổi khoản 20, mục I, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số  61/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; (2) Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhóm A, phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; (3) Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; (4) Thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A: Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ; (5) Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019;  (6) Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; (7) Đánh giá tình hình triển khai và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên. (8) Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; (9) Sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay; (10) Điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ.
Công tác thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tính chủ động của các thành viên. Trong quá trình thẩm tra đã bám sát các chế độ, chính sách của Nhà nước và các văn bản có liên quan và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; chất lượng các báo cáo thẩm tra ngày càng được nâng lên, làm cơ sở để đại biểu HĐND thảo luận và xem xét quyết định tại kỳ họp. Các ý kiến thẩm tra của Ban đều được UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo nghị quyết.
- Các đại biểu là thành viên của Ban đã tham dự đầy đủ các phiên họp, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn UBND tỉnh và các thành viên ủy ban về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công chung của các kỳ họp.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát
2.1. Hoạt động giám sát 

Căn cứ Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 và tình hình thực tế, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát đảm bảo khoa học, hợp lý. Cụ thể, trong năm 2019 thực hiện:
- Giám sát 01chuyên đề: “Việc thực hiện giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm học 2015-2016 đến năm học 2018-2019”. Qua giám sát đã kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 04 nội dung; UBND tỉnh 02 nội dung; các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố 09 nội dung.
- Giám sát thường xuyên 01 nội dung: “Tình hình thực hiện mục tiêu và chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 392/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh”. Qua giám sát đã kiến nghị với Bộ Y tế 01 nội dung; UBND tỉnh 03 nội dung; các sở ngành, các huyện 11 nội dung.
- Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri: Tại các kỳ họp trước, Ban Văn hóa - Xã hội được phân công tiếp tục giám sát 17 ý kiến, kiến nghị, trong đó: 06 ý kiến đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết xong; 06 ý kiến đang trong quá trình giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết; 04 ý kiến đã tiếp thu và xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện và giải quyết trong thời gian tới; 01 ý kiến đề nghị bổ sung kinh phí để hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh đã báo cáo và đề nghị Chính phủ bổ sung kinh phí 8,5 tỷ hỗ trợ cho 497 đối tượng người có công. Ban VHXH kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ theo đề án đã được phê duyệt; rà soát, xem xét cụ thể 208 trường hợp bị loại khỏi Đề án để thực hiện chính sách đúng với quy định tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

 - Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Năm 2018, Ban Văn hóa - Xã hội đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát 01 chuyên đề, tại báo cáo giám sát đã có 05 kiến nghị với UBND tỉnh, qua giám sát đã có 04 ý kiến được giải quyết xong. Năm 2017, 2018 sau giám sát Ban đã có 13 kiến nghị với UBND tỉnh, cơ bản các kiến nghị của Ban đã được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện. Qua giám sát các cam kết tại phiên giải trình về công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn, tôn tạo phát huy các giá trị lịch sử, công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh cho thấy cơ bản các cam kết đã được triển khai thực hiện. Ban đã kiến nghị với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với việc cho thuê, mượn và sử dụng đất di tích hầm Đờ cát của doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng và vấn đề làm đường tránh điểm di tích này. Đến nay, Doanh nghiệp Phú Hưng đã không hoạt động kinh doanh bia hơi, giải khát trong vùng bảo vệ di tích hầm Đờ Cát.
- Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, theo lĩnh vực được phân công có 21 ý kiến, trong đó: 15 ý kiến đã giải quyết xong; 03 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết; 03 ý kiến đã tiếp thu và xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện và giải quyết trong thời gian tới.
- Tham gia 2 Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2018”; “Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”.
- Ban Văn hóa - xã hội tham mưu cho thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề của HĐND: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2018”; xây dựng báo cáo giám sát theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; Lãnh đạo Ban tích cực tham gia các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh theo sự phân công. 

2.2 Khảo sát, nắm tình hình: Tiến hành khảo sát tại huyện Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ để nắm tình hình một số nội dung phục vụ cho phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về “Tình hình, kết quả triển khai thực hiện mô hình trường học mới VNEN”. 

- Nghiên cứu, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Điện Biên phủ về việc dừng huấn luyện vận động viên thành tích cao theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh. 

2.3. Phối hợp hoạt động giám sát
- Theo yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Ban tổ chức giám sát “Tình hình thực hiện Luật thanh niên” qua đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi 06 nội dung của Luật Thanh niên.

- Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát “Việc thi hành pháp lệnh Thư viện” và giám sát “Tình hình thực hiện Luật thanh niên” trên địa bàn tỉnh.

 Hoạt động giám sát, khảo sát đã được triển khai theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; đảm bảo khách quan, phản ánh thực tế tại địa phương, đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân, hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở đó, Ban đã kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố các vấn đề cần quan tâm giải quyết. Các kiến nghị đều rất cụ thể, đúng thẩm quyền. Hoạt động giám sát đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện. Sau giám sát, UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các kiến nghị.

3. Các hoạt động khác
- Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Năm 2019 Ban đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND thẩm tra 2 nội dung , tham mưu, đề xuất cho Thường trực HĐND thống nhất với UBND tỉnh trong việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và tham gia ý kiến đối với các Sở Ngành 9 nội dung; đề xuất với Thường trực HĐND nội dung giám sát năm 2020.
- Các đồng chí lãnh đạo và thành viên của Ban đã tham gia đầy đủ các hoạt động như: tham gia đầy đủ hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND theo quy định; thực hiện tiếp công dân theo kế hoạch; tham gia đón tiếp và làm việc với các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. 
4. Đánh giá chung
a. Kết quả đạt được
- Năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã hoàn thành Chương trình công tác đề ra. Các thành viên luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đồng chí lãnh đạo hoạt động chuyên trách luôn chủ động trong xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động theo kế hoạch và đạt kết quả cao; các đồng chí hoạt động kiêm nhiệm đã dành thời gian tham gia tích cực các hoạt động của Ban.
- Các hoạt động đã bám sát vào chương trình, kế hoạch, bao quát được các lĩnh vực Ban phụ trách. Chất lượng các báo cáo kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra từng bước được nâng lên, các đề xuất, kiến nghị rõ ràng, cụ thể. Thông qua hoạt động đã kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ hoạt động, các thành viên Ban đã đúc rút được kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng hoạt động, tạo uy tín, niềm tin đối với các cấp, các ngành và cử tri. 
- Các thành viên tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến có chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, tham gia các phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. 

b. Tồn tại,  hạn chế

- Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau giám sát của Ban có lúc, có việc còn chậm. 

- Một số nội dung trong chương trình hoạt động của Ban chưa thực hiện được kế hoạch đã đề ra như tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại Thái Lan; đi viếng nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn nhân dịp ngày TBLS 27/7. 

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
1. Hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh
- Tham gia dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Thẩm tra các nội dung kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát, nắm tình hình
- Thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề và 01 cuộc giám sát thường xuyên. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức giám sát, khảo sát, nắm tình hình những vấn đề đột xuất, nổi cộm được dư luận, cử tri quan tâm, Thường trực HĐND phân công. Dự kiến giám sát 02 nội dung sau: 
Giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác thu, quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ BHYT, BHTN giai đoạn 2016-2020.

Giám sát thường xuyên: Tình hình thực hiện Nghị quyết 295/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2019; 
- Tham mưu cho HĐND tỉnh giám sát 01 chuyên đề về: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.

- Tham gia phối hợp giám sát với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ban HĐND tỉnh khi được mời.

3. Hoạt động TXCT, tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân

- Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND theo quy định. Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân hàng tháng theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, xử lý đơn thư của công dân (nếu có) theo thẩm quyền.

4. Các hoạt động khác
- Tham gia đầy đủ các hội nghị, cuộc họp, phiên họp Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh; HĐND, UBND cấp huyện khi được mời.
- Đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về quản lý, bảo tồn di tích, công trình văn hóa để phát triển du lịch tại Thái Lan; tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh phía Nam.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./.
	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên Ban VHXH;

- Các sở, ngành: GD&ĐT, LĐTBXH, Y tế, VVHTT&DL, TTTT, BHXH;
- VP HĐND tỉnh;

- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.
	TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

(đã ký)
                          Nhữ Văn Quảng
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